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NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI         
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Đỗ Đăng Kính
Đại diện: 
Đỗ Đăng Kính
	Xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội 

ĐT: 0945.616.457
	Chuyên cung cấp sập sen gỗ gụ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	2
	Hộ kinh doanh Nguyễn Đức Hữu
Đại diện: 

Nguyễn Đức Hữu
	Thôn Đoàn Kết, xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội 

ĐT: 0973.456.726
	Chuyên cung cấp sập sen gỗ gụ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	3
	Hộ kinh doanh Nguyễn Trung Đức

Đại diện: 

Nguyễn Trung Đức
	Thôn 4, xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội 

ĐT: 0986.090.419

	Chuyên cung cấp sập sen gỗ mun. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	4
	Xưởng sản xuất mây tre đan Levy Bamboo 

Đại diện: 

Hoàng Xuân Trường
	Thôn Trường Xuân, xã Xuân Dương, huyện Thanh Oai, Hà Nội

ĐT: 0975.269.432
	Chuyên cung cấp đèn nan tre hình hoa sen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI  
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh Nguyễn Văn Đồng Đại diện:

Nguyễn Văn Đồng
	Thôn Vân Điềm, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội 

ĐT: 0912.621.856
	Chuyên cung cấp tháp xông trầm đế sen. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	2
	Hộ kinh doanh Đỗ Văn Cường

Đại diện:

Đỗ Văn Cường


	Xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội

ĐT: 0975.824.248
	Chuyên cung cấp gỗ điêu khắc Đài nến Hoa Sen, lá sen thu bằng gỗ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.  

	3
	Công ty TNHH tu bổ di tích Hà Tây

Đại diện:

Nguyễn Viết Thạnh
	Ngã tư Sơn Đồng, huyện Hoài Đức, Hà Nội

ĐT: 0978.177.777
	Chuyên cung cấp đôi bình hoa sen gỗ mít. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   

	4
	Công ty TNHH Gốm sứ Trọng Hường

Đại diện:

Nguyễn Văn Trọng
	Thôn 3, xã Kim Lan, huyện Gia Lâm, Hà Nội

ĐT: 0915.412.145
	Chuyên cung cấp bộ đồ ăn hoa sen men lam cổ, bộ bát sen men lam cổ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận sản phẩm OCOP.   


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Đại lý vật tư nông nghiệp

Đại diện: Nguyễn  Thị Duyên


	Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0969.366.548

	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

	2
	Hộ kinh doanh vật tư nông nghiệp

Đại diện: 

Lưu Thị Loan


	Xã Trạch Mỹ Lộc, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0979.410.372


	Chuyên cung cấp các loại vật tư nông nghiệp, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.

	3
	Cửa hàng thuốc thú y Hương Cường 

Đại diện: 
Kiều Thu Hương


	Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0356.352.605
	Chuyên cung cấp thuốc thú y, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.

	4
	Hộ kinh doanh đậu tương

Đại diện: Hoàng Thị Lý


	Xã Phụng Thượng, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0963.130.263


	Chuyên cung cấp đậu tương, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

 TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ kinh doanh giò, chả
Đại diện: Nguyễn Văn Bình
	Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0983.369.773
	Chuyên cung cấp giò, chả, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận. 

	2
	Hộ kinh doanh giò, chả
Đại diện: 
Chu Thị Tuyết
	Thị trấn Liên Quan, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0989.105.239

	Chuyên cung cấp giò, chả, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận. 

	3
	Hộ kinh doanh  gạo

Đại diện: Nguyễn Thị Hiển


	Xã Chàng Sơn, huyện Thạch Thất, Hà Nội

ĐT: 0942.974.876


	Chuyên cung cấp gạo, phục vụ địa bàn huyện Thạch Thất và một số khu vực lân cận.



	4
	Hộ kinh doanh hoa quả
Đại diện: Nguyễn Phương Liên


	Thôn Thanh Oai, xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì, Hà Nội
ĐT: 0969.849.888


	Chuyên cung cấp các loại quả đặc sản, phục vụ địa bàn huyện Thanh Trì và một số khu vực lân cận. 


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC TRANG TRẠI 

TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Hộ chăn nuôi vịt

Đại diện: Dương Thị Hà


	Thôn 5, xã Ngọc Tảo, huyện Phúc Thọ, Hà Nội

ĐT: 0971.450.484


	Chuyên cung cấp vịt thịt, phục vụ địa bàn huyện Phúc Thọ và một số khu vực lân cận.


	2
	Hộ chăn nuôi 

Đại diện: 

Trần Đình Hải


	Thôn Đặng Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín, Hà Nội.

ĐT: 0912.078.058


	Chuyên cung cấp cá giống, cá thương phẩm truyền thống, phục vụ địa bàn huyện Thường Tín và một số khu vực lân cận.



	3
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: Nguyễn Văn Trà


	Thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh, Hà Nội 

ĐT: 0989.068.640


	Chuyên cung cấp lợn con giống, lợn thương phẩm, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.


	4
	Trang trại chăn nuôi

Đại diện: 
Vũ Văn Lý 


	Xã Tiến Thịnh, huyện Mê Linh, Hà Nội

ĐT:  0979.864.130


	Chuyên cung cấp bò thịt, phục vụ địa bàn huyện Mê Linh và một số khu vực lân cận.


NHU CẦU MUA, BÁN CỦA CÁC HỘ, CƠ SỞ SẢN XUẤT, KINH DOANH 

TẠI MỘT SỐ TỈNH PHÍA BẮC    
	tt
	Đơn vị,

người đại diện
	Địa chỉ 
	Ngành nghề sản xuất, kinh doanh

	1
	Công ty TNHH Toản Xuân
Đại diện:

Trần Quốc Toản

	Xã Yên Lương, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định
ĐT: 0912.455.527
	Chuyên cung cấp gạo, rau, củ, quả các loại. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	2
	Công ty TNHH MTV Minh Dương
Đại diện:
Nguyễn Văn Thủy
	Lô 24, đường N3, cụm công nghiệp An Xá, TP. Nam Định, tỉnh Nam Định
ĐT: 0913.585.883
	Chuyên cung cấp hạt điều, hạt sen, ngô sấy… Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	3
	HTX Kinh tế nông nghiệp tuần hoàn Đình Mộc
Đại diện:  

Đinh Xuân Mộc
	Xóm 6, xã Giao Tân, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định
ĐT: 0912.137.890
	Chuyên cung cấp rau, củ, quả các loại, trứng gia cầm. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.

	4
	Công ty cổ phần sản xuất trà dược liệu Ngọc Anh
Đại diện:  

Lâm Văn Lưu
	Xóm 11, xã Trực Hùng, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định
ĐT: 0972.622.699
	Chuyên cung cấp bột rau, củ, nước ép rau, củ. Sản phẩm đã được cấp chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm.


Dự báo











